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Diễn đàn Cộng đồng 
về Đạo Luật TRUTH
Quận San Diego 
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CÁC YÊU CẦU THEO ĐẠO LUẬT TRUTH 

Đạo Luật Đánh Giá Minh Bạch về Di Chuyển 
và Giam Giữ Bất Công (TRUTH) (AB 2792)

Cung cấp cho cá nhân đó một mẫu chấp thuận bằng văn 
bản giải thích mục đích của yêu cầu phỏng vấn ICE, phỏng 
vấn mang tính tự nguyện và cá nhân đó có thể từ chối 
phỏng vấn 

Yêu cầu mẫu chấp thuận được chuẩn bị sẵn bằng các 
ngôn ngữ cụ thể

Yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật địa phương cung cấp 
bản sao tài liệu cụ thể nhận được từ ICE cho cá nhân và 
thông báo cho cá nhân về ý định của cơ quan nhằm tuân 
thủ các yêu cầu của ICE

Tổ chức một diễn đàn cộng đồng để cung cấp thông tin 
cho công chúng về việc ICE tiếp cận các cá nhân
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ĐÀO TẠO VỀ CHÍNH SÁCH & CHUYÊN 
MÔN

Nhân viên được đào 
tạo liên tục về các thủ 
tục và chính sách của 
Ban Cảnh Sát Trưởng
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Chính sách và Thủ tục của Ban Cảnh Sát Trưởng 
Phần 6.47 - Luật Di trú: Thực thi

Thủ tục & Chính sách Tạm giam Phần Q.4 - Xác 
minh Tình trạng pháp lý và tuân thủ Luật Di trú

 Tiếp tục sử dụng và phân phối các biểu mẫu cho 
mục đích thông báo cho các cá nhân bị tạm giam



HỆ THỐNG QUY ĐỊNH VỀ GIAM GIỮ VÌ CÓ LIÊN QUAN 
ĐẾN CƠ QUAN DI TRÚ VÀ HẢI QUAN (ICE) HOA KỲ 

Các cơ quan thực thi pháp luật bên ngoài, bao 
gồm các đại diện của Cơ quan Di trú và Hải quan 
(ICE), không có quyền truy cập tự do vào bất kỳ 
cơ sở hoặc nhà tù nào do Ban Cảnh Sát Trưởng 
quản lý. 
o ICE phải đăng ký tại điểm ra vào chính và tuân 

theo các hướng dẫn dành cho khách chuyên 
nghiệp.

Ban Cảnh Sát Trưởng sẽ không bàn giao một cá 
nhân cho cơ quan di trú trừ khi có lệnh bắt giữ 
của tòa án hoặc dựa trên bản kết án đủ điều kiện 
theo luật tiểu bang.
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ICE phải hoàn thành (các) biểu mẫu sau 
đây tùy theo mối quan tâm của cơ quan 
là thông tin phóng thích hoặc yêu cầu 
phỏng vấn: 
o I-247A: Thông báo Hành động Giam giữ Di trú

o J-340: Thông báo cho Tù nhân về Yêu cầu ICE 
và Ý định Thông báo 

o J-330: Mẫu chấp thuận cho cuộc phỏng vấn với 
ICE của tù nhân

o J-335: Thông báo về Ý định tuân thủ yêu cầu 
của ICE



YÊU CẦU PHỎNG VẤN ICE NĂM 2020
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0 Yêu cầu phỏng vấn ICE

0
Đồng ý phỏng 
vấn khi có Luật 

sư tham gia

0
Từ chối phỏng 

vấn

0
Đồng ý phỏng 

vấn khi không có 
Luật sư tham gia

Phỏng vấn ICE 
Mẫu chấp thuận 

Có sẵn bằng:
Tiếng Anh

Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Trung

Tiếng Tagalog
Tiếng Việt
Tiếng Hàn

Tiếng Ả Rập



THÔNG BÁO PHÓNG THÍCH NĂM 2020
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790 Yêu cầu thông báo phóng thích của ICE đã nhận và sàng lọc

170 Yêu cầu ICE hợp lệ620 Yêu cầu ICE bị từ chối



DỮ LIỆU PHÓNG THÍCH NĂM 2020
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Tổng số tù nhân được 
phóng thích:

51,245

Dân tộc Số cá nhân

Người gốc La tinh 62

Khác
Người gốc Á
Trung Đông

Người Lào
Khác

Người Việt 

11
2
2
1
4
2

Người da trắng 5

Người da đen 0

Tổng cộng 78

Tổng số tù nhân 
Được phép phóng thích 

cho ICE:
78

Vi phạm hàng đầu

Số lượng 
chuyển giao Mô tả vi phạm

12 Vận chuyển/Nhập khẩu/Bán các 
chất được kiểm soát (ma túy đá và 
không phải ma túy)

11 Trộm cắp ở khu dân cư & thương 
mại - Đột nhập và có ý định trộm 
cắp hoặc bất kỳ ý định khác: Trọng 
tội

8 Vận chuyển/Nhập khẩu/Bán ma túy 
(Bao gồm thuốc phiện và cocain)

6 Tàng trữ để bán chất ma túy (Bao 
gồm thuốc phiện và cocain)

6 Sở hữu để bán thuốc nguy hiểm bị 
hạn chế

4 Tấn công bằng bất kỳ phương tiện 
nào có khả năng gây thương tích 
nghiêm trọng cho cơ thể 



CẬP NHẬT KỂ TỪ DIỄN ĐÀN ĐẠO LUẬT 
TRUTH GẦN NHẤT
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Cảnh sát trưởng đã xóa việc đăng công khai 
ngày phóng thích khỏi trang web công cộng.

Đã tạo Mẫu chấp thuận phỏng vấn ICE bằng tiếng Ả Rập.

Đã cung cấp dữ liệu cho SDIRC để tăng tính minh bạch 
và niềm tin rằng các cá nhân đã được bàn giao cho ICE 
theo thời hạn quy định của SB 54. 

Đã nhận được tỷ lệ tuân thủ 100% từ Hiệp hội Quyền 
Nhập cư San Diego dựa trên báo cáo “Quá trình thực 
hiện SB 54: Ba năm sau.”



CẬP NHẬT KỂ TỪ DIỄN ĐÀN ĐẠO LUẬT 
TRUTH GẦN NHẤT
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www.SDSheriff.gov



CẬP NHẬT KỂ TỪ DIỄN ĐÀN ĐẠO LUẬT 
TRUTH GẦN NHẤT

10



TIẾP CẬN 
CỘNG ĐỒNG
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TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG
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TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG
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TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG



TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG



NĂM CƠ HỘI CẢI 
THIỆN CỦA SDIRC
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PHẢN HỒI VỀ CÁC CƠ HỘI CẢI THIỆN 
CỦA SDIRC
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Cập nhật các chính sách của họ để đảm bảo tuân 
thủ đầy đủ với SB 54 trong thời gian sớm nhất. 
Việc cập nhật và cung cấp cho công chúng những 
chính sách này không chỉ giúp cộng đồng hiểu 
được cách các cơ quan thực thi pháp luật địa 
phương đang thực hiện SB 54 như thế nào, mà còn 
giúp tạo dựng niềm tin của cộng đồng. 

Tăng cường tính minh bạch về các nhóm công tác 
chung và xác định phạm vi hoạt động cho từng cơ 
quan tham gia, bao gồm cả những công việc cụ thể 
của từng cơ quan để đảm bảo rằng sự tham gia 
của họ không vô tình dẫn đến việc các thành viên 
cộng đồng bị trục xuất.

1)

2)



PHẢN HỒI VỀ CÁC CƠ HỘI CẢI THIỆN 
CỦA SDIRC
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Ngừng cho phép các cơ quan di trú liên bang tiếp cận các cơ sở của họ, bao gồm cả các 
nhà tù của quận. Mặc dù các cơ quan địa phương không bị cấm cho phép ICE và các cơ 
quan di trú liên bang khác tiếp cận các cơ sở của họ, nhưng làm như vậy sẽ tạo ra nhận 
thức rằng các cơ quan địa phương đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan này. Một số cơ 
quan thực thi pháp luật địa phương trong tiểu bang nhận thức được điều này và không cho 
phép cơ quan di trí liên bang tiếp cận các cơ sở của họ.

3)



PHẢN HỒI VỀ CÁC CƠ HỘI CẢI 
THIỆN CỦA SDIRC
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Ngừng chia sẻ dữ liệu ALPR với các cơ quan di trí liên bang thông qua các công ty bên thứ ba mà họ 
ký hợp đồng, chẳng hạn như Vigilant Solutions. Vì không có cách nào để kiểm soát những người chia 
sẻ dữ liệu ALPR của họ khi dữ liệu đó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của bên thứ ba, chẳng hạn như 
LEARN, chúng tôi khuyến nghị các cơ quan thực thi pháp luật địa phương ngừng cho phép chia sẻ dữ 
liệu hoàn toàn với các cơ quan khác thông qua Vigilant Solutions hoặc các tổ chức bên thứ ba khác. 
Nếu dữ liệu ALPR đã được chia sẻ và lưu trữ trên ARJIS thì có nghĩa là các cơ quan của Quận San 
Diego đã có quyền truy cập vào dữ liệu ALPR của nhau. Ngoài ra, cần phải rõ ràng hơn trong các 
chính sách ALPR về cách lưu trữ dữ liệu và dữ liệu mà các cơ quan khác có quyền truy cập.

Ngừng bàn giao các cá nhân cho ICE. Mặc dù một số tình huống bàn giao tù nhân vẫn được phép 
theo SB 54, việc này vi phạm tinh thần của SB 54 và làm suy yếu lòng tin của cộng đồng. Nếu Ban 
Cảnh Sát Trưởng San Diego thực sự nghiêm túc trong việc tạo dựng niềm tin của cộng đồng, chúng 
tôi khuyến nghị Cảnh sát trưởng nên làm theo một số ban cảnh sát trưởng khác trong tiểu bang và 
ngừng bàn giao các cá nhân cho ICE.

4)

5)
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